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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Hải 

Bà Lê Thị Linh Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thái Hưng – Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Vĩnh Hưng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 
tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kiều - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 13 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh 

Hưng, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 124/2022/TLST-

HNGĐ ngày 20 tháng 10 năm 2022 về việc “xin ly hôn, tranh chấp nuôi con, 

chia tài sản khi ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

13/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 21 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị Nh1, sinh năm 1991.  

Địa chỉ: ấp C, xã Th, huyện V, tỉnh Long An (có mặt).    

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Ng1, sinh năm 1989.  

Địa chỉ: ấp B, xã Tr, huyện V, tỉnh Long An (có mặt).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Văn B1, sinh năm 1943; 

2. Bà Lê Thị Ch1, sinh năm 1950.  

Cùng địa chỉ: Ấp B, xã Tr, huyện V, tỉnh Long An (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn xin ly hôn ngày 23 tháng 6 năm 2022 nguyên đơn trình bày và 

thể hiện trong các tài liệu chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án như sau:  

- Nguyên đơn bà Trần Thị Nh1 trình bày: Được sự đồng ý của hai bên gia 

đình bà và ông Ng1 có tổ chức lễ cưới vào năm 2007, có đăng ký kết hôn tại 

UBND xã Tr ngày 11/8/2009. Sau khi cưới bà và ông Ng1 về sinh sống tại ấp B, 

xã Tr, huyện V Nguyễn Thị Như H1, sinh ngày 23/11/2008, Nguyễn Thị Như 

V1, sinh ngày 20/5/2012 và Nguyễn Văn Ng2, sinh ngày 21/4/2016, tuy nhiên 

thời gian sau vợ chồng phát sinh mâu thuẫn xuất phát từ việc cả hai bất đồng về 

quan điểm, ông Ng1 ghen tuông vô cớ, dẫn đến hai vợ chồng thường xuyên cãi 

nhau, việc chi tiêu trong gia đình bà đều không được tự quyết định, tiền bạc có 

được từ việc sản xuất ruộng đều do bà Ch1 và ông Ng1 quản lý, chỉ khi cần thì 

ông Ng1 mới nói bà Ch1 đưa lại. Cuộc sống không hạnh phúc nên từ tháng 

06/2022 bà và ông Ng1 không còn sống chung. Bà yêu cầu được ly hôn với ông 

Ng1, yêu cầu nuôi con chung Nguyễn Thị Như V1, các con chung Nguyễn Thị 

Như H1 và Nguyễn Văn Ng2, bà đồng ý giao cho ông Ng1 nuôi dưỡng, chăm 

sóc. Các bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung. Về tài sản chung và nợ 

chung, bà và ông Ng1 đã thỏa thuận phân chia như sau:  

Ông Ng1 được toàn quyền quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản do ông Ng1 

đang quản lý gồm: 01 máy xăng hiệu Honda 6,5 ngựa trị giá: 2.000.000 đồng; 

01 máy xăng hiệu HINOTA trị giá 4.000.000 đồng; 01 máy dầu hiệu SS90 trị 

giá 2.000.000 đồng; 01 máy dầu hiệu SS90 trị giá 8.000.000 đồng; 01 vỏ lãi 

6,5m hiệu Thiên Kim trị giá 2.000.000 đồng; 01 vỏ lãi 7,2m hiệu Hữu Vui trị 

giá: 5.000.000 đồng; 01 tủ lạnh trị giá 2.000.000 đồng; 01 Máy lọc nước trị giá 

2.000.000 đồng; Tiền đầu tư đổ đất nền nhà vào năm 2019: 40.000.000 đồng 

(đến nay vẫn chưa sử dụng), tổng giá trị 67.000.000 đồng, ông Ng1 có trách 

nhiệm trả toàn bộ số nợ 80.000.000 đồng cho ông B1, bà Ch1; còn bà Nh1 được 

nhận ½ giá trị tài sản chung nêu trên nhưng chỉ nhận 30.000.000 đồng, số tiền 

này bà đồng ý để lại cho ông Ng1 và đưa thêm 10.000.000 đồng để trả nợ cho 

ông B1, bà Ch1. Đối với nợ Ngân hàng Chính sách Vĩnh Hưng số tiền 7.000.000 

đồng bà và ông Ng1 mỗi người cũng đã trả một nữa và đã trả xong. Vì vậy, bà 

Nh1 rút lại yêu cầu khởi kiện đối với việc phân chia các tài sản nêu trên. Ngoài 

ra, bà và ông Ng1 còn phần đất mua của người khác, chưa có giấy tờ nên bà 

chưa có yêu cầu phân chia. 

Đối với diện tích đất chuyên trồng lúa được UBND huyện Vĩnh Hưng cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 23 tháng 07 năm 2012 cho ông 

Nguyễn Văn Ng1 đứng tên, tọa lạc tại ấp B, xã Tr, huyện V, tỉnh Long An, đã 

được đo đạc và tiến hành định giá, bà thống nhất kết quả đo đạc và chứng thư 

thẩm định giá của công ty TNHH định giá Bến Thành – Hà Nội là 

67.000đồng/01m
2
, đo đạc thực tế 17.776m

2 
gồm: Thửa đất số 3, diện tích 

5.054m
2 

(đo đạc 4.913m
2
); Thửa đất số 4, diện tích 8.399m

2
 (diện tích đo đạc 

8.362m
2
); Thửa đất số 5, diện tích 4.623m

2
 (diện tích đo đạc 4.501m

2
), tất cả các 

thửa thuộc tờ bản đồ số 9. Theo đơn khởi kiện và quá trình hòa giải bà Nh1 cho 

rằng quyền sử dụng đất nêu trên là tài sản chung bà yêu cầu được hưởng ½ giá 

trị quyền sử dụng đất là 1.190.992.000 đồng chia 2 = 595.496.000 đồng nhưng 
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bà chỉ yêu cầu nhận 500.000.000 đồng nhưng tại phiên tòa bà Nh1 xác định đây 

là tài sản riêng của ông Ng1 vì đất có nguồn gốc do cha mẹ cho riêng ông Ng1 

nên bà yêu cầu được chia 200.000.000 đồng. Bà xác định chỉ tranh chấp các diện 

tích đất đã được đo đạc thực tế mà ông Ng1 đang sử dụng theo các mảnh trích 

đo được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng duyệt ngày 

04/4/2023, các diện tích đất khác mà ông Ng1 không sử dụng hoặc không được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà không có yêu cầu trong vụ án 

này.  

- Bị đơn ông Nguyễn Văn Ng1 trình bày: Ông thống nhất về thời gian kết 

hôn, điều kiện kết hôn, về con chung, về nguyên nhân mâu thuẫn là do trong 

thời gian sống chung với ông nhưng lại thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với 

người đàn ông khác, ông nhiều lần nhắc nhỡ nhưng bà Nh1 không thay đổi còn 

đập điện thoại nên ông có đưa bà Nh1 về nhà cha mẹ ruột của bà Nh1 để bà Nh1 

suy nghĩ lại nhưng không ngờ bà Nh1 lại nộp đơn ly hôn. Vì vậy, ông đồng ý ly 

hôn theo yêu cầu của bà Nh1, yêu cầu nuôi các con chung Nguyễn Thị Như H1, 

sinh ngày 23/11/2008 và Nguyễn Văn Ng2, sinh ngày 21/4/2016, đồng ý giao 

con chung Nguyễn Thị Như V1, sinh ngày 20/5/2012 cho bà Nh1 nuôi dưỡng, 

chăm sóc. Các bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung và nợ chung thì ông có ý kiến: Về các tài sản chung và 

nợ chung thì ông thống nhất Nh1 bà Nh1 trình bày tại phiên tòa, các bên đã thỏa 

thuận xong, nay không có yêu cầu gì thêm. Đối với quyền sử dụng đất gồm các 

thửa đất số 4, diện tích 8.399m
2
 (diện tích đo đạc 8.362m

2
), thửa đất số 5, diện 

tích 4.623m
2
 (diện tích đo đạc 4.501m

2
), tất cả các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 9 

mà bà Nh1 trình bày nêu trên là tài sản riêng của ông được cha mẹ tặng cho 

riêng nên ông không đồng ý chia theo yêu cầu của bà Nh1, ông yêu cầu Tòa án 

xác định đây là tài sản riêng của ông, vì nghĩa vợ tình chồng trong thời gian 

sống chung thì ông đồng ý hỗ trợ cho bà Nh1 số tiền 80.000.000 đồng và chịu 

chi phí đo đạc, định giá tài sản. Ông thống nhất kết quả đo đạc và chứng thư 

thẩm định giá của công ty TNHH định giá Bến Thành – Hà Nội là 

67.000đồng/01m
2
. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn B1 và bà Lê Thị 

Ch1 trình bày: Năm 2013, vợ chồng bà Nh1 và ông Ng1 có mượn của ông, bà 

số tiền 80.000.000 đồng. Bà Nh1 và ông Ng1 ly hôn thì ông bà có yêu cầu Tòa 

án giải quyết trả nợ cho ông bà và đến nay bà Nh1, ông Ng1 đã trả nợ xong nên 

ông bà xin rút lại yêu cầu. Đối với diện tích đất đang tranh chấp thì bà Chia trình 

bày là bà cho riêng con là ông Ng1 từ năm 2012, sau khi cho đất bà vẫn thường 

xuyên nhắc nhở bà Nh1 về việc này, đồng thời việc sử dụng đất này chủ yếu là 

Ng1 trực tiếp làm và bà có hỗ trợ về việc quản lý dùm tài sản cho Ng1. Đối với 

kết quả đo đạc thể hiện trong các mảnh trích đo địa chính và kết quả định giá 

trong chứng thư thẩm định giá của công ty TNHH định giá Bến Thành – Hà Nội, 

67.000 đồng/01m
2

 đất thì ông bà không có ý kiến gì. 

- Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:  
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Quá trình thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử và Thư ký đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Theo quy định tại Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73 Bộ luật Tố tụng dân sự thì 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chấp hành đúng. 

Nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết Nh1 sau: 

Về hôn nhân và con chung, nguyên đơn, bị đơn thống nhất thỏa thuận nên 

đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện ly hôn của bà Nh1 và ông Ng1 là 

phù hợp với quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình; giao các con chung 

Nguyễn Thị Như H1, sinh ngày 23/11/2008 và Nguyễn Văn Ng2, sinh ngày 

21/4/2016 cho ông Ng1 nuôi dưỡng, chăm sóc, giao con chung Nguyễn Thị Như 

V1, sinh ngày 20/5/2012 cho bà Nh1 nuôi dưỡng, chăm sóc. Các bên không yêu 

cầu cấp dưỡng nuôi con chung nên không xem xét. 

Đối với các yêu cầu đã rút thì đề nghị Hội đồng xét xử: Đình chỉ xét xử 

một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Nh1 đối với yêu cầu chia các tài 

sản chung là: 01 máy xăng hiệu Honda 6,5 ngựa; 01 máy xăng hiệu HINOTA; 

01 máy dầu hiệu SS90; 01 máy dầu hiệu SS90; 01 vỏ lãi 6,5m hiệu Thiên Kim; 

01 vỏ lãi 7,2m hiệu Hữu Vui. Đình chỉ xét xử yêu cầu của ông Nguyễn Văn B1 

và bà Lê Thị Chi1 về việc buộc ông Nguyễn Văn Ng1 và bà Trần Thị Nh1 trả số 

tiền nợ vay 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng). 

Đối với yêu cầu chia công sức đóng góp 200.000.000 đồng của bà Nh1: 

Bà Nh1 xác định Thửa đất số 3, diện tích 5.054m
2 

(đo đạc thực tế 4.913m
2
 - thể 

hiện trong mảnh trích đo địa chính số 53-2023, được Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng ký duyệt ngày 04/4/2023); Thửa đất số 4, diện 

tích 8.399m
2
 (đo đạc thực tế 8.362m

2 
- thể hiện trong mảnh trích đo địa chính số 

54-2023, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng ký 

duyệt ngày 04/4/2023); Thửa đất số 5, diện tích 4.623m
2
 (đo đạc thực tế 

4.501m
2
 - thể hiện trong mảnh trích đo địa chính số 55-2023, được Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng ký duyệt ngày 04/4/2023), được 

cha mẹ ông Ng1 tặng cho riêng nên đây là tài sản riêng của ông Ng1. Ông Ng1 

là người trực tiếp quản lý sử dụng, bà Nh1 chỉ bắt đầu phụ giúp ông Ng1 làm từ 

sau khi sinh còn chung Như V1 cho đến khi vợ chồng không còn sống chung. 

Đất này giữ nguyên hiện trạng như khi bà Ch1 cho, vợ chồng bà không có đầu 

tư, cải tạo trên đất mà chỉ khai thác sử dụng. Vì vậy, bà Nh1 yêu cầu được 

hưởng công sức đóng góp vào diện tích đất này là không có căn cứ chấp nhận. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông Ng1 đồng ý hỗ trợ cho bà Nh1 số tiền 80.000.000 

đồng và chịu chi phí đo đạc, thẩm định, định giá nên đề nghị Hội đồng xét xử 

ghi nhận sự tự nguyện của ông Ng1. 

Về quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Các điều 28, 

35, 39, 217, 219, 244 Bộ luật Tố tụng dân sự; Các điều 19, 43, 51, 55, 59, 81, 

82, 83, 84 Luật Hôn nhân và gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Nh1 sau:  

[1] Về thẩm quyền: Bà Nh1 yêu cầu ly hôn, tranh chấp nuôi con và chia 

tài sản chung với ông Ng1, ông Ng1 có nơi cư trú tại xã Tr, huyện V, tỉnh Long 

An nên căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long 

An thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền. 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Hôn nhân của bà Nh1 và ông Ng1 được hình 

thành trên cở sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Tr, huyện Vĩnh 

Hưng vào ngày 11/8/2009 theo quy định pháp luật nên đây là hôn nhân hợp 

pháp được giải quyết theo Luật Hôn nhân và gia đình. 

Bà Nh1 và ông Ng1 đều xác định vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn và không 

còn sống chung từ năm 2022 cho đến nay, bà Nh1 yêu cầu được ly hôn và ông 

Ng1 thống nhất ly hôn. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ xác định tình 

trạng hôn nhân của bà Nh1 và ông Ng1 đã lâm vào tình trạng trầm trọng, mục 

đích hôn nhân không đạt được nên ghi nhận sự tự nguyện ly hôn của bà Nh1 và 

ông Ng1 là phù hợp với quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình. 

[3] Về nuôi con chung: Tại các phiên hòa giải và phiên tòa hôm nay, bà 

Nh1 và ông Ng1 thống nhất thỏa thuận giao các con chung Nguyễn Thị Như H1, 

sinh ngày 23/11/2008 và Nguyễn Văn Ng2, sinh ngày 21/4/2016 cho ông Ng1 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giao con chung Nguyễn Thị Như V1, sinh ngày 

20/5/2012 cho bà Nh1 nuôi dưỡng, chăm sóc. Các bên không phải cấp dưỡng 

nuôi con chung. Các con của ông Ng1 và bà Nh1 đều trên 07 tuổi và nguyện 

vọng sinh sống của con chung cũng phù hợp với sự thỏa thuận của bà Nh1 và 

ông Ng1. Vì vậy, Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận nêu trên là 

phù hợp với quy định của pháp luật tại các điều 81, 82, 83, 84 Luật Hôn nhân 

gia đình. Các bên không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con chung nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. 

[4] Xét yêu cầu của bà Trần Thị Nh1 về việc chia công sức đóng góp 

200.000.000 đồng đối với diện tích đất 17.776m
2 

gồm: Thửa đất số 3, diện tích 

5.054m
2 

(đo đạc 4.913m
2
); thửa đất số 4, diện tích 8.399m

2
 (diện tích đo đạc 

8.362m
2
); thửa đất số 5, diện tích 4.623m

2
 (diện tích đo đạc 4.501m

2
), tất cả các 

thửa đất thuộc tờ bản đồ số 9: 

Xét nguồn gốc đất tại các thửa đất số 3, diện tích 5.054m
2 

(đo đạc 

4.913m
2
); thửa đất số 4, diện tích 8.399m

2
 (diện tích đo đạc 8.362m

2
); thửa đất 

số 5, diện tích 4.623m
2
 (diện tích đo đạc 4.501m

2
), tất cả các thửa thuộc tờ bản 

đồ số 9 được các bên thống nhất trình bày là do bà Chia, ông B1 (cha mẹ ruột 

của ông Ng1) tặng cho riêng ông Ng1 năm 2012, có hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất ngày 04/7/2012 gồm bên tặng cho là bà Lê Thị Ch1, bên được tặng cho 

là ông Nguyễn Văn Ng1, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 23 tháng 

07 năm 2012 cho ông Nguyễn Văn Ng1 đứng tên.  
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Về quá trình sử dụng đất: Bà Nh1 xác định tại phiên tòa ông Ng1 là người 

trực tiếp sử dụng đất, bà Nh1 chỉ bắt đầu phụ giúp ông Ng1 từ sau khi sinh con 

chung tên Như V1, bà Ch1 và ông Ng1 tự giữ tiền thu hoạch các vụ mùa, việc 

chi tiêu trong gia đình khi cần thì yêu cầu ông Ng1, bà Ch1 đưa, các bên không 

có việc thỏa thuận nhập vào tài sản chung, không có đầu tư, cải tạo đất mà chỉ 

khai thác, sử dụng; xác định là tài sản riêng của ông Ng1. 

Xét về quy định của pháp luật: Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy 

định: Điều 32: Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước 

khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn 

nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 

và Điều 30 của luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân. Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014: Khoản 1 Điều 43: tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi 

người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho trong thời 

kỳ hôn nhân; tài sản được cho riêng vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39, 

40 của luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác 

mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. 

Như vậy, căn cứ vào Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì yêu 

cầu của bà Nh1 không có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, ông Ng1 đồng ý hỗ trợ 

cho bà Nh1 80.000.000 đồng và chịu chi phí đo đạc, thẩm định, định giá 

16.388.000 đồng là có lợi cho bà Nh1 nên được ghi nhận. Yêu cầu của ông Ng1 

về việc xác định tài sản riêng là quyền sử dụng đất nêu trên là có căn cứ chấp 

nhận. 

[5] Đối với các tài sản chung khác như 01 máy xăng hiệu Honda 6,5 ngựa; 

01 máy xăng hiệu HINOTA; 02 máy dầu hiệu SS90; 01 vỏ lãi 6,5m hiệu Thiên 

Kim; 01 vỏ lãi 7,2m hiệu Hữu Vui thì bà Nh1 có đơn rút yêu cầu khởi kiện đối 

với tài sản này, việc rút một phần yêu cầu khởi kiện thực hiện trước khi đưa vụ 

án ra xét xử và hoàn toàn tự nguyện nên căn cứ vào Điều 217, Điều 219 Bộ luật 

Tố tụng dân sự, Tòa án đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nh1.  

[6] Đối với các tài sản gồm: 01 tủ lạnh; 01 máy lọc nước; tiền đầu tư đổ 

đất nền nhà vào năm 2019 là 40.000.000 đồng, lô đất mua chưa có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất: Bà Nh1 không có yêu cầu khởi kiện nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. 

[7] Xét yêu cầu của bà Lê Thị Ch1 và ông Nguyễn Văn B1 về việc yêu 

cầu bà Nh1 và ông Ng1 trả 80.000.000 đồng. 

Ông B1 và bà Ch1 rút đơn yêu cầu trước khi đưa vụ án ra xét xử, việc rút 

đơn là hoàn toàn tự nguyện nên căn cứ vào Điều 217, Điều 219 Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Tòa án đình chỉ xét xử đối với yêu cầu trên của ông B1, bà Chia. 

Từ các nhận định trên, đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, 

Hội đồng xét xử ghi nhận thuận tình ly hôn, nuôi con chung giữa bà Nh1 và ông 

Ng1, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nh1 về chia công sức đóng góp 

200.000.000 đồng, ghi nhận sự tự nguyện của ông Ng1 về việc chia cho bà Nh1 

80.000.000 đồng; chấp nhận yêu cầu của ông Ng1 về xác định tài sản riêng là 
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quyền sử dụng đất tại các thửa 3, 4, 5 tờ bản đồ số 9, trong giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do ông Ng1 đứng tên, đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu đã 

rút. 

[8] Về chi phí đo đạc, định giá và xem xét thẩm định tại chỗ: Tổng chi phí 

là 16.388.000 đồng, ông Ng1 đồng ý chịu nên ghi nhận là phù hợp với quy định 

tại Điều 157, Điều 158, Điều 165, Điều 166 Bộ luật Tố tụng dân sự, bà Nh1 đã 

nộp nên ông Ng1 phải hoàn trả.  

[9] Về án phí: Do bà Nh1 và ông Ng1 đều thuộc hộ cận nghèo của xã và 

có đơn xin miễn án phí nên các ông bà được miễn án phí là phù hợp với Điều 

12, Điều 14, Điều 15, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hoàn lại tiền tạm ứng án mà ông 

bà đã nộp.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, các điều 147, 157, 158, 165, 166, 217, 219, 244 Bộ luật Tố tụng dân 

sự;  

Căn cứ điều  32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;  

Căn cứ các điều  55, 81, 82, 83, 84, 43, 59, 62 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014;  

Căn cứ các điều 12, 14, 15, 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của bà Trần Thị Nh1 và ông 

Nguyễn Văn Ng1 như sau: 

Về hôn nhân: Bà Trần Thị Nh1 và ông Nguyễn Văn Ng1 thuận tình ly 

hôn.                                            

Về nuôi con chung: Giao con chung tên Nguyễn Thị Như H1 (giới tính: 

nữ), sinh ngày 23/11/2008 và Nguyễn Văn Ng2 (giới tính: Nam), sinh ngày 

21/4/2016 cho ông Nguyễn Văn Ng1 trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc. Giao 

con chung Nguyễn Thị Như V1 (giới tính: Nữ), sinh ngày 20/5/2012 cho bà 

Trần Thị Nh1 trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc.  

Bên không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom, chăm sóc con chung 

không ai có quyền ngăn cản. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc 

người thân thích của con chung hoặc cá nhân, tổ chức theo luật định, Tòa án có 

thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc cấp dưỡng nuôi con. 

2. Không chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị Nh1 về việc yêu cầu chia 

công sức đóng góp 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). 
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Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Ng1: Ông Nguyễn Văn Ng1 

có trách nhiệm giao cho bà Trần Thị Nh1 số tiền 80.000.000đ (Tám mươi triệu 

đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, bên có nghĩa vụ chậm thi hành án 

sẽ phải chịu thêm khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 

357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án, 

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

3. Chấp nhận yêu cầu xác định tài sản riêng của ông Nguyễn Văn Ng1. 

Xác định thửa đất số 3, diện tích 5.054m
2 

(đo đạc thực tế 4.913m
2
 - thể 

hiện trong mảnh trích đo địa chính số 53-2023, được Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng ký duyệt ngày 04/4/2023); Thửa đất số 4, diện 

tích 8.399m
2
 (đo đạc thực tế 8.362m

2 
- thể hiện trong mảnh trích đo địa chính số 

54-2023, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng ký 

duyệt ngày 04/4/2023); Thửa đất số 5, diện tích 4.623m
2
 (đo đạc thực tế 

4.501m
2
 - thể hiện trong mảnh trích đo địa chính số 55-2023), được Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Hưng ký duyệt ngày 04/4/2023), tọa 

lạc tại ấp B, xã Tr, huyện V, tỉnh Long An, trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đứng tên ông Nguyễn Văn Ng1 là tài sản riêng của ông Nguyễn Văn 

Ng1. 

Ông Nguyễn Văn Ng1 có trách nhiệm liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để cập nhật hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật. Trường hợp bên có nghĩa vụ thi hành án không giao nộp bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bên được thi hành án được quyền 

yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thu hồi, hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp (hoặc một phần diện tích trên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp). 

3. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Nh1 đối 

với yêu cầu chia các tài sản chung là: 01 máy xăng hiệu Honda 6,5 ngựa; 01 

máy xăng hiệu HINOTA; 02 máy dầu hiệu SS90; 01 vỏ lãi 6,5m hiệu Thiên 

Kim; 01 vỏ lãi 7,2m hiệu Hữu Vui 

Đình chỉ xét xử yêu cầu của ông Nguyễn Văn B1 và bà Lê Thị Ch1 về 

việc buộc ông Nguyễn Văn Ng1 và bà Trần Thị Nh1 trả số tiền nợ vay 

80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng). 

Các đương sự có quyền khởi kiện lại vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 

218 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

4. Chi phí đo đạc, định giá và thẩm định tại chỗ: Ông Nguyễn Văn Ng1 tự 

nguyện chịu nên có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Trần Thị Nh1 số tiền 16.388.000đ 

(mười sáu triệu, ba trăm tám mươi tám nghìn đồng). 

5. Về án phí:  
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- Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bà Trần Thị Nh1 và ông Nguyễn Văn 

Ng1. 

Hoàn lại cho bà Trần Thị Nh1 tiền tạm ứng án phí đã nộp 13.460.000đ 

(Mười ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0003783 

ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng  

Hoàn lại cho ông Nguyễn Văn Ng1 tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ 

(Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0003895 ngày 13 tháng 3 năm 

2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng.  

6. Về quyền kháng cáo:  

Bà Trần Thị Nh1, ông Nguyễn Văn Ng1, ông Nguyễn Văn B1, bà Trần 

Thị Ch1 có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                      
- TAND,VKSND Tỉnh Long An;                   
- VKSND huyện Vĩnh Hưng; 

- Chi cục THADS/H Vĩnh Hưng; 

- UBND xã Tr;  
- Các đương sự; 

- Lưu.  

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Xuân Liễu 

 

  

               

       

        


